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A. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (4 điểm )
II. Đọc hiểu và làm bài tập (6 điểm )  - Thời gian 25 phút
CHIẾC ÁO RÁCH
Một buổi học, bạn Lan đến lớp mặc chiếc áo rách. Mấy bạn xúm đến trêu chọc. Lan đỏ mặt rồi ngồi khóc.

Hôm sau, Lan không đến lớp. Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. Mẹ Lan đi chợ xa bán bánh vẫn chưa về. Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói bánh. Các bạn hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước. Cô giáo và cả lớp mua một tấm áo mới tặng Lan. Cô đến thăm, ngồi gói bánh và trò chuyện cùng mẹ Lan, rồi giảng bài cho Lan.

Lan cảm động về tình cảm của cô giáo và các bạn đối với mình. Sáng hôm sau, Lan lại cùng các bạn tới trường.    

         Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng và làm tiếp các bài tập theo yêu cầu:
Câu 1: (0,5 điểm)  Vì sao các bạn trêu chọc Lan ?

            A. Vì Lan bị điểm kém.

            B. Vì Lan mặc áo rách đi học.

            C. Vì Lan không chơi với các bạn.

Câu 2: (0,5 điểm)  Khi các bạn đến thăm nhà thì thấy bạn Lan đang làm gì ?            

             A. Lan giúp mẹ cắt lá để gói bánh.           

             B. Lan đang học bài.                        

             C. Lan đi chơi bên hàng xóm.
Câu 3:(0,5 điểm)   Khi đã hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, cô và các bạn đã làm gì?
             A. Mua bánh giúp gia đình Lan.           

             B. Hàng ngày đến nhà giúp Lan cắt lá để gói bánh.

             C. Góp tiền mua tặng Lan một tấm áo mới.
Câu 4. (0,5 điểm) : Trong câu “ Các bạn hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước.”, có thể thay thế từ hối hận bằng từ nào?  
   
  A.  Hối hả                           B.  Ân hận                         C.  Ân cần
Câu 5. (1 điểm)   Câu chuyện trên khuyên em điều gì ?
      A.  Cần đoàn kết với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

      B.  Cần giúp đỡ bạn bè làm việc nhà.

       C.  Cần đoàn kết giúp đỡ bạn bè, biết chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Câu 6. (1 điểm) : Câu “ Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. ” thuộc mẫu câu nào?  
   
  A.  Ai làm gì?                 B.  Ai thế nào?                      C.  Ai là gì?

Câu 7. (1 điểm)   Hãy viết 1-2 câu nhận xét của em về bạn Lan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. (1 điểm)    Đặt một câu theo mẫu Ai là gì? Để giới thiệu về em hoặc bạn em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm)

1.  Chính tả ( 4 điểm )  - Thời gian 20 phút
           Bài viết:    Ai ngoan sẽ được thưởng  (TV 2, Tập 2 - Trang 100)

(Từ Một buổi sáng  đến da Bác hồng hào.) 
2. Tập làm văn:( 6 điểm) - Thời gian 25 phút
         Học sinh chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1 : Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị…).

Đề 2 : Viết một  đoạn văn ngắn kể về một loại cây em yêu thích.
	Giáo viên  coi, chấm

(ghi rõ họ tên và kí)

..................................................................
...................................................................
	Ý kiến của phụ huynh học sinh

................................................................









